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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

• Giá cải thảo trung bình đạt đạt 6.454 VNĐ/kg, tăng 787 VNĐ/kg so 

với tuần trước. [1] 

• Giá chuối trung bình đạt 39.076 VNĐ/kg, giảm 8.385 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá gừng trung bình đạt 27.675 VNĐ/kg, giảm 2.493 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá lê trung bình đạt 14.957 VNĐ/kg, tăng 356 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

• Giá tỏi trung bình đạt 36.186 VNĐ/kg, giảm 1.224 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá xoài trung bình đạt 49.797 VNĐ/kg, giảm 206 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 28/03-03/04/2024: 1 CNY= 3.319,82VNĐ) 
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Diễn biến giá một số loại rau quả  

trên thị trường Trung Quốc

Cải thảo Chuối Gừng Lê Tỏi Xoài

❖ Tại thị trường Trung Quốc, 

giá chuối, gừng, tỏi, xoài 

giảm; giá cải thảo, lê tăng so 

với tuần trước; 

❖ Cửa khẩu Hữu Nghị Quan 

của Trung Quốc ghi nhận sự 

gia tăng thương mại với các 

nước ASEAN; 

❖ Cơ quan Hợp tác Quốc tế 

Nhật Bản có kế hoạch phát 

triển trồng việt quất ở 

Uzbekistan; 

❖ Vương quốc Anh đình chỉ 

thuế quan đối với tất cả hạnh 

nhân thô nhập khẩu từ ngày 

11/4; 

❖ Ecuador phá kỷ lục xuất 

khẩu thanh long vào năm 

2023; 

❖ Sầu riêng Balik Pulau của 

Malaysia sẽ sớm xuất khẩu; 
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Giá trung bình của xoài Peru tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 1,95

Trung Quốc  

Trong 2 tháng đầu năm 2024, thương mại với các 

nước Asean tại cửa khẩu biên giới Hữu Nghị 

Quan của Trung Quốc đạt 65,6 tỷ CNY (khoảng 

9,1 tỷ USD), tăng 25,8% so với cùng kỳ 2023. Sự 

gia tăng này phần lớn là do tăng nhập khẩu nông 

sản như sầu riêng tươi và mít. Việc thiết lập Hành 

lang thương mại đường bộ - đường biển quốc tế 

mới và tăng cường hợp tác giữa các nước thành 

viên RCEP, biến Hữu Nghị Quan trở thành điểm 

nhập khẩu trái cây nhiệt đới quan trọng từ Đông 

Nam Á. [2]  

Nhật Bản 

Ngân hàng Trung ương Ukraina phối hợp với Cơ 

quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đang cung 

cấp các khoản vay ưu đãi cho nông dân trồng rau 

quả với thời hạn lên tới 15 năm và thời gian ân 

hạn lên tới 5 năm. Dự án cũng bao gồm các cơ 

hội đào tạo và nghiên cứu ở nước ngoài cho nông 

dân, xây dựng các cánh đồng trồng việt quất thử 

nghiệm. Hiện tại chỉ có 10% nguồn cung việt quất 

của Ukraine được sản xuất trong nước, phần còn 

lại được nhập khẩu. [3]  

Vương quốc Anh 

Vương quốc Anh tuyên bố sẽ đình chỉ thuế quan 

trong ít nhất hai năm đối với hạnh nhân nguyên 

vỏ và hạnh nhân thô nhập khẩu bắt đầu từ ngày 

11/4/2024 và có hiệu lực đến ngày 30/6/2026. 

Mức thuế 4% đối với hạnh nhân nguyên vỏ và 2% 

đối với hạnh nhân thô đã được áp dụng kể từ khi 

rời Liên minh Châu Âu vào năm 2021.  

Quyết định này sẽ giúp các nhà nhập khẩu Anh 

đưa ra mức giá cạnh tranh hơn đối với hạnh nhân 

thô California cho các nhà chế biến Anh và cuối 

cùng là cho người tiêu dùng. [4]  

Ecuador 

Giá trị xuất khẩu thanh long của Ecuador đạt 171 

triệu USD vào năm 2023, tăng 72% so với năm 

2022. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu quan trọng 

nhất với 80% thị phần. Tiếp đến là Hồng Kông, 

Tây Ban Nha, Peru và Canada.  

Trung Quốc là thị trường tiềm năng của thanh 

long Ecuador. Thỏa thuận thương mại giữa hai 

nước sẽ có hiệu lực vào tháng 5/2024, đồng 

nghĩa với việc chấm dứt mức thuế 20% của thanh 

long Ecuador hiện nay. [5]  

Malaysia 

Theo Malaysia Star News, sầu riêng sản xuất tại 

Balik Pulau, Penang, Malaysia, đặc biệt là sầu 

riêng Musang King, đã bắt đầu có trái và sẽ sớm 

được xuất khẩu trong niên vụ mới. Ngày 

31/5/2024 tới đây sẽ đánh dấu kỷ niệm 50 năm 

thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và 

Malaysia, nhân dịp này, dự kiến sầu riêng tươi từ 

Malaysia sẽ lần đầu tiên được xuất khẩu sang thị 

trường Trung Quốc. [6]  

Đài Loan 

Sau khi Trung Quốc cấm nhập khẩu dứa của Đài 

Loan vào năm 2021, các doanh nghiệp Đài Loan 

đã đầu tư vào thiết bị bảo quản để xuất khẩu dứa 

sang thị trường Nhật Bản và nhận được sự ủng 

hộ rộng rãi từ người tiêu dùng Nhật Bản. Theo đó, 

thị phần dứa Đài Loan trong số trái cây nhập khẩu 

của Nhật Bản đã tăng từ 1% năm 2020 lên 9% 

vào năm 2023. [7]  

 

 

 

 

 

 

Nguồn tham khảo: 

[1]: http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html 

[2]:https://www.tridge.com/vi/news/chinas-

youyiguan-border-gate-registers-incre-qtyvhh 

[3]:https://www.tridge.com/vi/news/japan-

international-cooperation-agency-plans-to-de 

[4]:https://www.freshplaza.com/europe/article/96

12994/uk-suspends-tariffs-on-all-raw-almonds-

beginning-april-11/ 

[5]:https://www.freshplaza.com/europe/article/96

12508/ecuador-broke-its-pitahaya-export-record-

in-2023/ 

[6]: https://guojiguoshu.com/article/9043 

[7]:https://japannews.yomiuri.co.jp/business/mar

ket/20240321-175901/ 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ QUỐC TẾ 

http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html
https://www.tridge.com/vi/news/chinas-youyiguan-border-gate-registers-incre-qtyvhh
https://www.tridge.com/vi/news/chinas-youyiguan-border-gate-registers-incre-qtyvhh
https://www.tridge.com/vi/news/japan-international-cooperation-agency-plans-to-de
https://www.tridge.com/vi/news/japan-international-cooperation-agency-plans-to-de
https://www.freshplaza.com/europe/article/9612994/uk-suspends-tariffs-on-all-raw-almonds-beginning-april-11/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9612994/uk-suspends-tariffs-on-all-raw-almonds-beginning-april-11/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9612994/uk-suspends-tariffs-on-all-raw-almonds-beginning-april-11/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9612508/ecuador-broke-its-pitahaya-export-record-in-2023/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9612508/ecuador-broke-its-pitahaya-export-record-in-2023/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9612508/ecuador-broke-its-pitahaya-export-record-in-2023/
https://guojiguoshu.com/article/9043
https://japannews.yomiuri.co.jp/business/market/20240321-175901/
https://japannews.yomiuri.co.jp/business/market/20240321-175901/
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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

DIỄN BIẾN GIÁ TRUNG BÌNH MỘT SỐ TRÁI CÂY 

• Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 30.000 VNĐ/kg, tăng 750 VNĐ/kg 

so tuần trước. [1] 

• Giá dưa hấu trung bình đạt 8.833 VNĐ/kg, tăng 167 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1]   

• Giá sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) trung bình đạt 140.000 VNĐ/kg, tăng 

22.500 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 22.667 VNĐ/kg, giảm 667 

VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá cà chua trung bình đạt 19.750 VNĐ/kg, tăng 2.500 VNĐ/kg so 

với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN  

TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC 

Tình hình xuất khẩu rau quả qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tính 

đến 20h00 ngày 24/03/2024, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất 

khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 209 xe, trong đó xe chở hoa quả là 

174 xe, mặt hàng khác là 35 xe. Cụ thể: (i) tồn 19 xe tại cửa khẩu Quốc 

tế Hữu Nghị, trong đó có 02 xe hoa quả; (ii) tồn 187 xe tại cửa khẩu 

phụ Tân Thanh, trong đó có 171 xe hoa quả đều được chở bằng 

container lạnh; (iii) tồn 02 xe tại cửa khẩu chính Chi Ma là các mặt 

hàng khác; (iv) tồn 01 xe hoa quả tại cửa khẩu phụ Cốc Nam; (v) không 

có xe tồn tại cửa khẩu phụ Nà Nưa và cửa khẩu phụ Na Hình. [2]    
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Diễn biến giá một số loại rau quả 
tại các tỉnh ĐBSCL

Xoài cát chu Dưa hấu

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) Thanh long ruột trắng

Cà chua

❖ Giá thanh long ruột trắng 

giảm; giá xoài Cát Chu,  

dưa hấu, sầu riêng Ri6 (loại 

đẹp), cà chua tăng so với 

tuần trước; 

❖ Theo Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn, tính đến 20h00 

ngày 24/03/2024, tổng số 

phương tiện chở hàng hóa 

xuất khẩu còn tồn trên địa 

bàn tỉnh là 209 xe, trong đó 

có 174 xe chở hoa quả; 

❖ Ớt xuất khẩu sang Hàn 

Quốc và Đài Loan (Trung 

Quốc) sẽ bị tăng cường 

kiểm tra an toàn thực 

phẩm; 

❖ Chuẩn bị điều kiện để xuất 

khẩu dừa tươi, sầu riêng 

đông lạnh. 

ĐIỂM TIN 
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Xuất khẩu rau quả 

Theo Vneconomy, kim ngạch xuất khẩu ngành rau 

quả đạt 433 triệu USD trong tháng 3/2024. Lũy kế 

3 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt 

1,23 tỷ USD, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm trước. 

Với những tín hiệu tích cực của thị trường, Bộ 

Nông Nghiệp và PTNT dự báo, năm 2024 ngành 

hàng rau quả tăng trưởng ở mức 15-20% so với 

năm 2023, đạt 6-6,5 tỷ USD. Trung Quốc sẽ tiếp 

tục là thị trường tiềm năng cho mặt hàng rau quả 

của Việt Nam bởi lợi thế về địa lý, nhiều nét tương 

đồng trong văn hóa ẩm thực. 

Dự kiến, thời gian tới, sẽ có thêm 4 sản phẩm được 

xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, trong đó 

có dừa, hoa quả đông lạnh và dưa hấu. [3]  

Xuất khẩu Ớt 

Đài Loan tăng cường giám sát ớt và sản phẩm 

ớt nhập khẩu  

Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc 

vừa thông báo về việc Đài Loan tăng cường giám 

sát ớt và sản phẩm từ ớt nhập khẩu do phát hiện 

chất phụ gia thuốc nhuộm gây ung thư bị cấm 

Sudan Red III trong bột ớt. 

Các sản phẩm được yêu cầu tăng cường giám sát 

nhập khẩu gồm hàng hóa có ớt quả mã HS 

0904.22.00.00.1 và sản phẩm từ ớt mã HS 

0904.21.90.00.3. Chỉ số được yêu cầu tăng cường 

giám sát là chất Sudan Red. 

Theo  Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm 

Đài Loan (TFDA), kể từ cuối tháng 2 đến nay, Đài 

Loan đã ra các lệnh hạn chế dừng kiểm hóa thông 

quan nhập khẩu đối với mặt hàng ớt và sản phẩm 

từ ớt đối với 21 doanh nghiệp Trung Quốc và các 

nước Thái Lan, Mexico và Việt Nam mỗi nước 01 

doanh nghiệp. [4]  

Hàn Quốc tái kiểm tra sản phẩm ớt cay nhập 

khẩu từ Việt Nam 

Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc nhận được thư 

của Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn 

Quốc (MFDS) thông báo về việc tái chỉ định các 

thực phẩm nhập khẩu phải kiểm tra khi vào Hàn 

Quốc. Đối với những sản phẩm nhập khẩu từ Việt 

Nam, mặt hàng thực phẩm cần kiểm tra là ớt cay 

(Cayenne, Capsicum, Chili Pepper, Red Pepper, 

Tabasco). Hạng mục kiểm tra gồm bảy loại thuốc 

trừ sâu (Diniconazole, Tolfenpyrad, Tricyclazole, 

Permethrin, Dimethoate, Isoprothiolane,  

 

Metominostrobin). Thời gian thi hành từ 31/3/2023 

đến 30/3/2025. [5]  

Chuẩn bị điều kiện để xuất khẩu dừa tươi, sầu 

riêng đông lạnh. 

Cục Bảo vệ Thực Vật (Bộ Nông nghiệp và PTNT) 

đã văn bản số 689/BVTV-HTQT ngày 26/3/2024, 

đề nghị Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật / Cơ 

quan chuyên môn của các tỉnh, thành phố phối hợp 

thực hiện một số nội dung để chuẩn bị sẵn sàng 

mọi điều kiện phục vụ đăng ký mã số vùng trồng, 

cơ sở đóng gói và đẩy nhanh quá trình mở cửa thị 

trường cho mặt hàng quả dừa tươi và sầu riêng 

đông lạnh xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc 

ngay sau khi Nghị định thư được ký kết, cụ thể như 

sau: 

(1) Thông báo và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân 

có nhu cầu đăng ký vùng trồng, cơ sở đóng gói dừa 

tươi và cơ sở đóng gói sầu riêng đông lạnh xuất 

khẩu sang thị trường Trung Quốc;  

(2) Rà soát, kiểm tra và đánh giá thực địa và tổng 

hợp sách các vùng trồng, cơ sở đóng gói dừa tươi 

(quả có vỏ xanh, dừa gọt vỏ) và cơ sở đóng gói 

sầu riêng đông lạnh (quả sầu riêng có vỏ, sầu riêng 

xay nhuyễn và cơm sầu riêng không có vỏ) có đủ 

hồ sơ, trang thiết bị máy móc đáp ứng các yêu cầu 

về kiểm dịch thực vật và ATTP của nước nhập 

khẩu; Gửi kết quả tổng hợp danh sách về Cục 

BVTV chậm nhất trước ngày 1/4/2024 để tổng hợp. 

[6]  

 

Nguồn tham khảo: 

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL, Sơn La và Hà Nội 

[2]: https://stttt.langson.gov.vn/node/127589  

[3]:https://vneconomy.vn/xuat-khau-nong-lam-thuy-san-
quy-1-2024-ca-phe-lap-ky-luc-gao-va-rau-qua-tiep-tuc-
tang-manh.html 
#:~:text=%C4%90%E1%BB%91i%20v%E1%BB%9Bi
%20ng%C3%A0nh%20h%C3%A0ng%20rau,v%E1%B
B%9Bi%20c%C3%B9ng%20k%E1%BB%B3%20n%C
4%83m%20tr%C6%B0%E1%BB%9Bc. 

[4]:https://vinanet.vn/chinh-sach-the-gioi/dai-loan-tang-
cuong-giam-sat-ot-va-san-pham-tu-ot-nhap-khau-
779964.html 

[5]:https://plo.vn/ly-do-han-quoc-tai-kiem-tra-ot-cay-
nhap-khau-tu-viet-nam-post782128.html 

[6]:https://nongnghiep.vn/san-sang-moi-dieu-kien-de-
xuat-khau-dua-tuoi-sau-rieng-dong-lanh-d380269.html 
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Trang 5 
 

Bản tin số 11 (01.04.2024) 
 

PHỤ LỤC: GIÁ RAU QUẢ TRONG TUẦN 
ĐVT: VNĐ/kg 

Loại HH/Địa phương Giá tuần trước  Giá tuần này  
Thay đổi so với 

tuần trước 

Xoài Cát Chu                     29.250            30.000            750  

An Giang                            25.000                25.000               -    

Đồng Tháp                            15.000                20.000         5.000  

Vĩnh Long                            50.000                50.000               -    

Tiền Giang                            27.000                25.000        -2.000 

Dưa hấu                        8.667              8.833            167  

Bến Tre                              7.000                  7.000               -    

Cần Thơ                              7.000                  8.000         1.000  

Đồng Tháp                            12.000                10.000        -2.000 

Hậu Giang                              7.000                  9.000         2.000  

Tiền Giang                            12.000                12.000               -    

Vĩnh Long                              7.000                  7.000               -    

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp)                   117.500          140.000       22.500  

Cần Thơ                          115.000              160.000       45.000  

Đồng Tháp                          110.000              150.000       40.000  

Tiền Giang                          125.000              130.000         5.000  

Vĩnh Long                          120.000              120.000               -    

Thanh long ruột trắng                     23.333            22.667           -667 

Long An                            15.000                15.000               -    

Vĩnh Long                            21.000                21.000               -    

Tiền Giang                            34.000                32.000        -2.000 

Cà chua                     17.250            19.750         2.500  

Cà Mau 20.000 25.000        5.000  

Tiền Giang 14.500 14.500              -    

 


